Tiến trình lịch sử của Khu vực đồng franc

1. Giai đoạn thuộc địa
Mặc dù tên gọi còn tương đối mới do xuất hiện vào năm 1939 sau khi thiết lập hệ thống kiểm soát hối đoái nhưng Khu vực đồng franc trên thực tế tồn tại rất lâu trước Chiến tranh thế giới thứ hai. Thật vậy, duới đế chế thực dân Pháp, các mối quan hệ ưu tiên giữa những đồng tiền của các lãnh thổ và đồng franc Pháp cho phép xác định một khu vực tiền tệ đặc trưng. Theo nghĩa rộng, một khu vực tiền tệ được xác định chủ yếu bởi sự cùng tồn tại của một đồng tiền thống trị và nhiều đồng tiền vệ tinh. Sự thống nhất của toàn khối được bảo đảm nhờ khả năng chuyển đổi của tất cả các đồng tiền này với nhau trên cơ sở các ngang giá cố định. Sự gắn kết của toàn khối đối với bên ngoài có thể được đánh dấu bởi việc áp dụng một quy định hối đoái đã được hài hoà hoá hoặc có tính chung nhất. Việc tổ chức nhiều nước thành một khu vực tiền tệ thường nằm trong khuôn khổ rộng hơn, với đặc điểm là có các mối quan hệ chính trị và kinh tế ưu tiên.

Trên thực tế, trong giai đoạn đầu, nước Pháp đã đánh dấu chủ quyền của mình tại các nước thuộc địa bằng cách áp đặt đồng franc như một đồng tiền hợp pháp. Kể từ giữa thế kỷ 19, Pháp đã quyết định tổ chức phát hành dần dần tiền giấy tại các nước thuộc địa và ưu tiên cho một số ngân hàng tư nhân : Ngân hàng Angiêri, Ngân hàng Đông Dương, Ngân hàng Tây Phi, Ngân hàng Ăng-ti.  Những đồng tiền xu đặc biệt đã được phát hành để rút dần các đồng tiền bản địa (tiền mani, ốc tiền) hoặc các đồng tiền nước ngoài đang lưu thông trên các lãnh thổ này.
Để bảo đảm chất lượng của việc lưu thông tiền tệ, các ngân hàng phát hành của địa phương phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Pháp nhất là khi trao đổi giữa Pháp và các nước thuộc địa ngày càng tăng. Ví dụ, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các quy chế mới đã áp đặt những nghĩa vụ khắt khe hơn đối với các cơ quan phát hành, đồng thời tạo ra các cơ chế cho phép trao đổi đồng tiền ngang giá với những đồng tiền do Ngân hàng nước Pháp phát hành. Do vậy, những đồng tiền của chính quốc đã thay thế các đồng xu tại các nước thuộc địa và trở thành những đồng tiền duy nhất được lưu thông tại châu lục đen và trong những vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương. Vì vậy, vào đầu những năm 20, các « tài khoản nghiệp vụ » đầu tiên đã được tạo ra để giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các mối quan hệ tài chính tại Khu vực đồng franc.

Nhưng chính đại chiến thế giới thứ hai đã tạo ra sự gắn kết mới cho toàn khu vực. Tính không chuyển đổi được của đồng franc và việc thực hiện quyền kiểm soát hối đoái năm 1939 đã phân định một không gian địa lý trong đó những đồng tiền vẫn có khả năng chuyển đổi và phải tuân thủ các quy định bảo hộ chung đối với bên ngoài. Các nghị định năm 1939 lần đầu tiên đã chính thức hoá sự tồn tại của Khu vực đồng franc trong khi cuộc cải cách tiền tệ ngày 26/12/1945 đã cho ra đời những đồng franc tại các thuộc địa của Pháp ở châu Phi (franc CFA) và ở Thái Bình Dương (franc CFP). Những đồng franc này có giá trị cao hơn đồng franc của chính quốc, làm cho việc đúc tiền dành cho các nước này trở nên cần thiết. Mặt khác, mãi đến năm 1967, tiêu chí nằm trong Khu vực đồng franc vẫn đơn giản là ghi tên vào danh sách chính thức các lãnh thổ nơi mà việc kiểm soát hối đoái của Pháp không được áp dụng.

Do chiến tranh, sự cắt đứt quan hệ giữa chính quốc và một số thuộc địa đã dẫn  đến việc Tướng De Gaule trao cho Quỹ Trung ương tự do của Pháp (thành lập năm 1941) quyền ưu tiên phát hành tiền tệ, đặc biệt là tại châu Phi Xích đạo thuộc Pháp và tại Camơrun. Đó là thời điểm bắt đầu hoạt động chuyển giao cho các cơ sở tài chính công cộng quyền ưu tiên phát hành tiền tệ vốn trước đây thuộc về các ngân hàng tư nhân. Hoạt động này được đẩy nhanh sau chiến tranh dưới tác động của các đợt quốc hữu hoá tại chính quốc. Ngân hàng Angiêri đã được quốc hữu hoá tháng 5/1946 và Ngân hàng Madagascar và Cô-mo chuyển thành các cơ sở tài chính bán công vào năm 1950. Năm 1955 đã thành lập thêm Viện phát hành tiền tệ Tây Phi thuộc Pháp và Tôgô cũng như Viện phát hành tiền tệ châu Phi Xích đạo thuộc Pháp và Camơrun.

Nỗ lực hợp lý hoá Khu vực đồng franc còn được thể hiện qua việc thành lập một uỷ ban điều phối kỹ thuật năm 1951 (liên quan đến các tài khoản đặc biệt của Kho bạc nước Pháp). Đến năm 1955, uỷ ban này đổi tên chính thức thành Uỷ ban tiền tệ Khu vực đồng franc, phụ trách việc theo dõi các mối quan hệ tiền tệ giữa các vùng lãnh thổ và điều phối hoạt động của các viện phát hành. Tuy nhiên, sau khi Pháp trao cho một số lãnh thổ hải ngoại quyền tự chủ, kết hợp với những thay đổi diễn ra trong chế độ phát hành tiền tệ tại khu vực Tây Phi thuộc Pháp và châu Phi Xích đạo thuộc Pháp, kể từ năm 1958, vai trò của Uỷ ban tiền tệ Khu vực đồng franc đã giảm sút.

Chẳng hạn, trước khi giành độc lập, Khu vực đồng franc giống như một khối tập trung hoá cao, với các đặc điểm như có quy định duy nhất về hối đoái, đưa vào sử dụng chung các khoản dự trữ ngoại hối và tự do chuyển đổi các đồng tiền khác nhau trong khối với những ngang giá cố định.

Do phải tính đến những tiến triển khác nhau về giá trong chiến tranh thế giới, những ngang giá của đồng franc CFA (franc châu Phi) và franc CFP (franc Thái Bình Dương) đã được ấn định lần lượt ở mức 1,7 và 2,4. Những ngang giá này đã nâng lên thành 2 franc đối với franc CFA vào tháng 10/1948 và 5,5 franc đối với franc CFP vào tháng 9/1949 ; Sau đó, với việc chuyển sang 1 đồng franc mới của Pháp (FRF) những ngang giá này đã được sửa đổi ở mức

1 franc CFA = 0,020 FRF


1 franc CFP = 0,055 FRF

2. Giai đoạn giành độc lập

Việc giành độc lập từ năm 1954 đến 1962 của các vùng lãnh thổ trước đây đặt dưới sự bảo hộ của Pháp đã không phá vỡ Khu vực đồng franc. Khi đó chỉ có một số nước rút ra khỏi khu vực này là Liban (1948), Maroc, Tunisie và Angeri (từ 1956 đến 1962), Ghinée (1958). Các nước Đông Dương cũ đã có 1 đồng tiền riêng theo quy định tại các công ước ký tháng 12/1954.

Ngược lại, các nước chọn ở lại Khu vực đồng franc đã tạo ra một khối thống nhất hơn trong một khung thể chế đã được đổi mới. Hệ thống tiền tệ được thiết lập vào giai đoạn này cho phép Khu vực đồng franc vẫn là một khối tiền tệ vận hành quanh nước Pháp và đồng tiền của Pháp.

Khuôn khổ hợp tác giữa Pháp và các đối tác đã thay đổi đáng kể do việc Pháp thừa nhận các nước châu Phi cận sa mạc Xahara thuộc Khu vực đồng franc có quyền có đồng tiền và viện phát hành riêng.

Các hiệp định do các nước thuộc Khu vực đồng franc ký từ năm 1959 đến 1962 đã xác định những nguyên tắc chi phối việc tổ chức tiền tệ của khu vực cho đến năm 1972-1973. Giai đoạn này ghi nhận những tiến bộ về mặt hội nhập tiền tệ của các nước thành viên Khu vực đồng franc.

Tháng 4/1959, 6 Nhà nước mới giành độc lập tại Tây Phi (gồm Côte d’Ivoire, Dahomey - đổi tên thành Bénin năm 1975, Thượng Vôn-ta - trở thành Burkina Faso năm 1983, Mauritanie, Niger và Sénégal) có thêm Togo vào năm 1963, đã liên kết lại tại Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi (BCEAO), được thành lập thay thế Viện phát hành của Tây Phi thuộc Pháp và Togo để quản lý đồng tiền chung franc CFA (franc của Cộng đồng tài chính châu Phi).

Vào tháng 5/1962, chính những Nhà nước này đã thành lập Liên minh tiền tệ Tây Phi (UMOA). Các quy định của Hiệp ước thành lập UMOA chủ yếu liên quan đến những quy định về phát hành tiền tệ, tập trung các khoản dự trữ ngoại hối, tự do lưu thông các dấu hiệu tiền tệ cũng như tự do chuyển tiền bên trong Liên minh.

Mali lúc đầu muốn thành lập ngân hàng phát hành và đồng tiền riêng sau lại xin gia nhập UMOA vào năm 1967 sau những khó khăn trầm trọng về tài chính. Việc tham gia khu vực này của Mali chính thức có hiệu lực ngày 1/6/1984 sau khi lành mạnh hoá nền tài chính và Ngân hàng Mali đã chuyển quyền ưu tiên phát hành cho Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi (BCEAO).
Tại Trung Phi, 5 Nhà nước (Camơrun, CH Trung Phi, Congo, Gabon và Tchad)  năm 1959 đã thành lập Ngân hàng Trung ương các quốc gia châu Phi xích đạo và Camơrun (BCEAEC), thay thế cho Viện phát hành châu Phi Xích đạo và Camơrun. Ngân hàng có sứ mệnh quản lý việc phát hành đồng franc CFA (franc về Hợp tác tài chính tại Trung Phi) mà ngang giá với đồng franc Pháp giống hệt với ngang giá của đồng tiền Tây Phi. Giống như đối với Ngân hàng Trung ương các Quốc gia Tây Phi (BCEAO), một tài khoản nghiệp vụ đã được mở theo sổ sách của Kho bạc nước Pháp đứng tên BCEAEC.

Liên quan đến Madagascar, các hiệp định hợp tác tháng 6/1960 ký với Pháp đã cho ra đời đồng franc Madagascar mà sự ngang giá với đồng franc Pháp giống  như ngang giá của đồng franc CFA.  Năm 1962, quyền ưu tiên phát hành tiền tệ đã được chuyển cho Viện phát hành Madagascar. Tuy nhiên, Madagascar đã rút khỏi Khu vực đồng franc năm 1973.

Việc lập lại quyền tự do quan hệ tài chính giữa Pháp và nước ngoài năm 1967 đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử Khu vực đồng franc. Thật vậy, quy định chung về hối đoái mất đi giống như tiêu chí nẳ trong Khu vực đồng franc không còn nữa. Từ năm 1968, khu vực này chỉ giới hạn ở những nước đã ký các thoả thuận hợp tác tiền tệ với Pháp và các viện phát hành có tài khoản nghiệp vụ mở theo sổ sách của Kho bạc nước Pháp.

Ý muốn thay đổi việc phân chia quyền lực tiền tệ bên trong Khu vực đồng franc và tạo điều kiện mở rộng lĩnh vực can thiệp của các ngân hàng trung ương các đối tác của Pháp đã dẫn đến việc thông qua các cuộc cải cách được cụ thể hoá bằng việc ký kết những hiệp định hợp tác tiền tệ mới từ vào năm 1972 và 1973.

Chính vì vậy, sự hiện diện của Pháp đã giảm đi tại các hội đồng quản trị của Ngân hàng các Quốc gia Tây Phi (BCEAO) và Ngân hàng các Quốc gia Trung Phi (BEAC).

Ngoài ra, đã diễn ra việc chuyển trụ sở các ngân hàng trung ương tại châu Phi vào năm 1977 đối với BEAC (Yaoundé - Camơrun) và năm 1978 với BCEAO (Dakar-Sénégal). Nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan trung ương và ban chỉ đạo quốc gia của các ngân hàng trung ương cũng đã được giao cho các cán bộ châu Phi.

Trong hai khu vực phát hành tiền tệ này, những cuộc cải cách năm 1972-1973 đã tăng cường quyền lực cho các Hội đồng quản trị về mặt cấp tín dụng, đặc biệt là tín dụng dành cho các nước, tín dụng trung và dài hạn cho nền kinh tế. Tăng cường khả năng để các ngân hàng trung ương tham gia tích cực hơn vào việc phát triển những nước thành viên.

Việc Cô-mo giành độc lập năm 1976 đi liền với việc duy trì quyền ưu tiên phát hành tiền tệ của Viện phát hành Cô-mo (trở thành Ngân hàng trung ương Cô-mo ngày 1/7/1981). Ngang giá đồng franc Cô-mo tương đương với ngang giá đồng franc CFA. Năm 1994, sự ngang giá này đã không còn khi đồng franc Cô-mo bị phá giá 33% so với đồng franc Pháp (1 franc Cô-mo = 0,0133 FRF).

3. Gắn  đồng franc CFA với đồng euro 

Ngày 1/1/1999, đồng euro đã trở thành đồng tiền chung của 11 nước châu Âu thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ châu Âu và thay thế đồng franc Pháp trở thành « neo tiền tệ » của đồng franc CFA và franc Cô-mo. Sự thay thế này đã tự động xác định những ngang giá của đồng franc CFA và franc Cô-mo so với euro. Điều này không ảnh hưởng đến những cơ chế hợp tác tiền tệ của Khu vực đồng franc.

Việc gắn chặt với đồng euro không gây ra sự thay đổi nào về ngang giá của đồng franc CFA và franc Cô-mo. Ngày 31/12/1998, Hội đồng Liên minh châu Âu đã ấn định tỷ lệ chuyển đổi không huỷ ngang giữa đồng euro và franc Pháp (1 euro = 6,55957 franc Pháp). Tỷ lệ này đã tự động xác định giá trị của đồng euro so với franc CFA và franc Cô-mo. Do tỷ giá đồng franc CFA so với franc Pháp là 100 franc CFA/1 franc Pháp nên ngang giá đồng franc CFA là 1 euro = 655,957 FCFA. Cũng như vậy, do tỷ giá đồng franc Cô-mo là 75 FC/1 franc Pháp nên ngang giá là 1 euro = 491,96775 FC.
